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   TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         HUYỆN ĐÔ LƯƠNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            TỈNH NGHỆ AN 

 
B¶n ¸n sè: 31/2020/HSST 
     Ngµy: 27/04/2020 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn K 

- Héi thÈm nh©n d©n: +. Ông: Hoàng Văn H 

                        +. Bà: Trần Thị Minh H 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thùy D – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị M – 

Kiểm sát viên VKSND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 

 Ngày 27/04/2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương mở phiên  tòa để xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số 37/2020/HSST ngày 15/04/2020 đối với bị 

cáo:  

Nguyễn Quang T, sinh ngày 19/05/1972.Tên gọi khác: Không 

Nơi cư trú: Xóm Văn Phú, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương,  tỉnh Nghệ An 

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo; không 

Trình độ học vấn: 07/10. Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Con ông: Nguyễn Quang G và bà Nguyễn Thị S (Đều đã chết) 

Anh chị em ruột: 10 người, bị cáo là con thứ 10 trong gia đình 

Vợ: Trần Thị H, sinh năm 1982, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan 

Con: 04 con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2016 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/01/2020. Có mặt. 

- Người bị hại: Anh Nguyễn Quang H, sinh ngày 07/08/1990. Có mặt. 

Nơi cư trú: Xóm Văn Phú, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương,  tỉnh Nghệ An 

- Người làm chứng:  

+. Anh: Nguyễn Quang Đ, sinh ngày 22/12/1995. Có mặt 

Nơi cư trú: Xóm Văn Phú, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương,  tỉnh Nghệ An 

+. Anh: Nguyễn Thọ V, sinh ngày 01/12/1972. Vắng mặt 
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Nơi cư trú: Xóm Văn Phú, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương,  tỉnh Nghệ An 

+. Anh: Nguyễn Quang T, sinh ngày 04/05/1994. Vắng mặt 

Nơi cư trú: Xóm Văn Phú, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương,  tỉnh Nghệ An 

+. Anh: Lê Văn T, sinh ngày 02/08/1989. Vắng mặt 

Nơi cư trú: Xóm Văn Phú, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương,  tỉnh Nghệ An 

+. Chị: Nguyễn Thị V, sinh ngày 21/05/1995. Có mặt. 

Nơi cư trú: Xóm Văn Phú, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương,  tỉnh Nghệ An 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Vào khoảng 23 giờ 05 phút ngày 24/01/2020, tại nhà ở của ông Nguyễn 

Quang T thuộc xóm Văn Phú, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, do 

có sự mâu thuẫn từ trước Nguyễn Quang T đã có hành vi dùng dao đâm vào vai 

phải và bụng trái anh Nguyễn Quang H gây thương tích cho anh Nguyễn Quang 

H. 

 Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa Nguyễn Quang T khai nhận: Vào 

khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24/01/2020, bị cáo đến nhà thờ họ “N Q” tại xóm 

Văn Phú, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương để dọn hoa quả lên bàn thờ họ và có 

uống rượu tại đây. Đến 20 giờ cùng ngày, bị cáo đi về nhà, lúc đi đến đoạn 

cổng nhà ông Nguyễn Quang T thuộc xóm Văn Phú, xã Hiến Sơn, huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An, thấy mọi người tập trung đốt lửa trại và tham gia uống 

rượu cần, múa hát văn nghệ nên bị cáo vào tham gia. Quá trình uống rượu cần 

do vòi bị tắc, lại do uống rượu từ trước nên bị cáo cầm các vòi rượu vứt ra khỏi 

bình và ném xuống đất. Thấy vậy, anh Nguyễn Quang H, nói: “Địt mẹ thằng T 

v, răng mi lại mần rứa”. Sau đó Nguyễn Quang H lấy điện thoại để về vì trước 

đó H có mở nhạc điện thoại và để gần chỗ đốt lửa trại cho mọi người nhảy múa 

thì bị cáo nói: “Thằng H để điện thoại lại đó để chơi cho đến sáng, mi láo tao 

đâm mi chết”, đồng thời bị cáo rút con dao gập trong túi quần ra, bật lưỡi dao ra 

khỏi cán, cầm dao chỉ thẳng về phía anh H. Thấy vậy, anh H dùng chân đạp vào 

người bị cáo và nói “Tôi láo cũng không làm chi ai trửa đất ni, bác đừng có 

động đến tôi”. Cùng lúc, có Nguyễn Quang Đ từ nhà ông T đi ra nhảy lên đạp 

vào ngực bị cáo  một cái làm bị cáo ngã ngửa về sau, nằm xuống đất. Sau đó 

Nguyễn Quang Đ cầm một cái ghế nhựa đập vào người bị cáo. Tiếp theo, 

Nguyễn Quang Đ và Nguyễn Quang H lao vào dùng chân đá vào người bị cáo. 

Lúc này anh Lê Văn T vào can ngăn và đưa bị cáo về nhà. Về đến nhà bị cáo 

thấy ấm ức vì lớn tuổi mà bị thanh niên đánh nên sẵn có dao trong người, bị cáo 

đi tìm Nguyễn Quang H để đánh trả. Khi đến nhà ông T, lúc này khoảng 23 giờ 
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05 phút cùng ngày thấy anh H đang ngồi ở sân nhà ông Tới với một số người 

thì bị cáo đi vòng sau nhà ông T đi ra trước sân, dùng dao (Loại dao gọt hoa 

quả dài 21cm, phần cán dao bằng nhựa màu đỏ dài 11,5 cm, phần lưỡi dao bằng 

kim loại dài 9,5cm sáng màu, bề rộng 2,3cm, phần lưỡi có thể gập vào phần 

cán, cán có khe rãnh) đâm anh  H một nhát từ trên xuống trúng vào vai phải thì 

anh H đứng dậy quay người lại né tránh, dùng tay phải gạt ra thì bị cáo tiếp tục 

dùng dao đâm một nhát trúng vào vùng bụng bên trái. Đâm xong, bị cáo rút dao 

ra khỏi bụng anh H rồi lùi lại, còn anh H hoảng sợ bỏ chạy một đoạn, sau đó 

ngã xuống và được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị đa khoa 

Nghệ An. Sau khi gây thương tích cho Nguyễn Quang H, đến 01 giờ 50 phút 

ngày 25/01/2020 bị cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương 

đầu thú về hành vi phạm tội của mình.  

Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể ngày 27/01/2020 đối với 

người bị hại anh Nguyễn Quang H xác định: 01 vết xây xát da sau vai phải kích 

thước (1x0,1) cm; 01 vết thương thấu bụng, ở ổ bụng trái, kích thước (3,5x0,1) 

cm  

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 28/TTPY ngày 

30/01/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An kết luận về thương tích đối với 

anh Nguyễn Quang H:   

  - Một vết thương thấu bụng ở vùng bụng trái thủng hai lỗ ruột non đã 

được phẫu thuật khâu nối có khả năng do vật sắc nhọn gây ra theo chiều hướng 

từ trước ra sau;  

- 01 vết mổ đường trắng giữa trên dưới rốn khâu lỗ thủng ruột non;  

- 01 vết mổ dẫn lưu ổ bụng ở hố chậu trái; 01 vết xây xát da ở sau vai 

phải không ảnh hưởng chức năng.  

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 

33% (Ba mươi ba phần trăm)  

 Tại bản cáo trạng số 45/CT – VKS - HS ngày 13/04/2020 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã truy tố bị cáo Nguyễn Quang T 

về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134  Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương giữ 

quyền công tố và luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị: 

 - Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134, các điểm  b, s  khoản 1, khoản 2 

Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Quang T từ 05 năm 06 tháng  đến 06 

năm tù. 

 - Dân sự: Miễn xét. 
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          - Vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao dài 21cm, phần cán dao bằng 

nhựa màu đỏ dài 11,5cm, phần cán dao bằng kim loại dài 9,5cm sáng mầu, bề 

rộng 2,3cm, phần lưỡi có thể gập vào phần cán, dao đã qua sử dụng. 

        Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quang T nhận tội và đề nghị HĐXX xem 

xét, giảm nhẹ hình phạt. Người bị hại thừa nhận có một phần lỗi ứng xử, đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1] Về tính hợp pháp của hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Điều 

tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo, người bị hại không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Về nội dung: Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời 

khai tại cơ quan điều tra, phï hîp víi c¸c tµi liÖu, chøng cø kh¸c cã t¹i hå s¬ vô 

¸n nªn ®· cã ®ñ c¬ së ®Ó kÕt luËn:  

 Vào khoảng 23 giờ 05 phút ngày 24/01/2020, tại nhà ở của ông Nguyễn 

Quang T thuộc xóm Văn Phú, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, do 

có sự mâu thuẫn từ trước Nguyễn Quang T đã có hành vi dùng dao đâm vào vai 

phải và bụng trái anh Nguyễn Quang H gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên là 33%  (Ba mươi ba phần trăm). 

 Hành vi dùng dao cố ý đâm vào vai phải và bụng trái anh Nguyễn Quang 

H nhằm gây thương tích của Nguyễn Quang T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý 

gây thương tích”. Do bị cáo dùng dao là hung khí nguy hiểm, tỷ lệ tổn thương 

cơ thể do thương tích gây nên cho anh Nguyễn Quang H là 33% (Ba mươi ba 

phần trăm) nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương truy tố bị cáo về tội 

gây thương tích theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự là đúng người, 

đúng tội, đúng quy định của pháp luật. 

 Xét tính chất vụ án: Vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, hành vi phạm 

tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cách thức thực hiện hành vi ngang 

ngược, coi thường pháp luật đã xâm phạm đến trật tự trị an tại địa phương, xâm 

phạm sức khỏe, tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ. Bị cáo và người 

bị hại đều là anh em trong cùng dòng họ (Bị cáo là thành viên Hội đồng gia tộc, 
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là bác họ của anh Nguyễn Quang H), không có mâu thuẫn gì trước, nhưng do sử 

dụng nhiều rượu trước đó, thiếu kiềm chế trong ứng xử đã phạm tội. Vì vậy, đối 

với bị cáo cần phải xét xử nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian  

mới có tác dụng giáo dục riêng và ngăn ngừa chung đối với tình trạng cố ý gây 

thương tích cho người khác trên địa bàn, đồng thời cũng là lời cảnh báo nghiêm 

khắc đối với hành vi lạm dụng rượu, bia quá đà trong các ngày lễ truyền thống, 

không làm chủ được hành vi, dẫn đến phạm tội. Tiếp tục duy trì biện pháp tạm 

giam đối với bị cáo. 

 Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo:  

 Tại thời điểm phạm tội bị cáo  không có tình tiết tăng nặng nào và  có 03 

tình tiết giảm nhẹ là trong quá trình điều tra, xét xử bị cáo đã khai báo thành 

khẩn, ăn năn hối cải; Sau khi gây thương tích đã bồi thường dân sự cho người 

bị hại, có anh trai Nguyễn Quang K là liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương 

kháng chiến hạng ba, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, người bị hại thừa nhận có 

một phần lỗi, có đơn và tại phiên tòa xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, các 

tình tiết giảm nhẹ này quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. 

Bị cáo và người bị hại là anh em trong cùng dòng họ, để giải quyết triệt để mâu 

thuẫn cũng như tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình và 

xã hội, cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo phần nào hình phạt để thể hiện tính 

nhân đạo, khoan hồng của pháp luật theo nguyên tắc xử lý người phạm tội quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Bộ luật hình sự. Mức hình phạt từ 05 năm đến 

05 năm 06 tháng tù là phù hợp. 

 - Về dân sự: Sau khi xảy ra sự việc, bị cáo đã bồi thường cho người bị 

hại 35.000.000đồng (Ba mươi lăm triệu đồng). Tại hồ sơ và tại phiên tòa, người 

bị hại không có yêu cầu gì thêm nên  nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

        - Về xử lý vật chứng: Con dao là công cụ, phương tiện phạm tội không còn 

giá trị sử dụng cần tịch thu, tiêu hủy. 

 - Về án phí: Bị cáo Nguyễn Quang T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định. 

 V× c¸c lÏ trªn, 

QuyÕt ®Þnh: 

          Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134, các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 135, 136 

Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án 

          1.Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang T phạm tội “Cố ý gây thương tích” 
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           2. Xử phạt:  Bị cáo Nguyễn Quang T 05 (Năm) năm tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày tạm giữ, tạm giam (Ngày 25/01/2020). 

   3. Về dân sự: Miễn xét. 

   4. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao dài 21cm, phần cán 

dao bằng nhựa màu đỏ dài 11,5cm, phần cán dao bằng kim loại dài 9,5cm sáng 

mầu, bề rộng 2,3cm, phần lưỡi có thể gập vào phần cán, dao đã qua sử dụng, bị 

cáo dùng làm công cụ gây án theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

14/04/2020. 

 5. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Quang T phải chịu 200.000 đồng (Hai 

trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm  

 6. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./. 

 

N¬i nhËn:                                          Tm. héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- BC, NBH,;                                               thÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ 

- VKSND H. §« L­¬ng; 

- C¬ quan CS§T CA H. §« L­¬ng; 

- Chi côc THA d©n sù H. §« L­¬ng; 

- TAND tØnh NghÖ An; 
- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- L­u hå s¬. 
 
 

                                                            TrÇn V¨n K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


